MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Đọc hiểu một trong các kiểu loại văn bản: Hài kịch, truyện cười và văn bản nghị luận trung đại.
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết một trong các kiểu văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên;/ văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống.
	0
	1*


	0
	1*


	0
	1*


	0
	1*


	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Đọc hiểu một trong các kiểu loại văn bản: Hài kịch, truyện cười và văn bản nghị luận trung đại.
	Nhận biết: 

- Nhận biết được nội dung bao quát; luận đề, luận điểm, lí lẽ và băng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận/ Nhận biết đc đặc điểm của hài kịch….

- Nhận biết được các biện pháp tu từ.

- Nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ, thành ngữ có yếu tố Hán Việt đó; 

Thông hiểu: 

- Phân tích được mối liên hệ  giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề; phân biệt được lí lẽ, bằng chứng khách quan với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.

- Hiểu được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ.

- Hiểu được sắc thái nghĩa của từ ngữ và biết lựa chọn, sử dụng từ ngữ phù hợp với sắc thái.

Vận dụng:

- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Viết một trong các kiểu văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên;/ văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống.
	Nhận biết:  Kiểu bài thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên;/ văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống.

Thông hiểu: Kỹ năng viết bài thuyết minh hoặc nghị luận đảm bảo các yếu tố cơ bản: đúng nội dung, hình thức ( từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)

Vận dụng: Viết được bài văn phân thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên;/ văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống

Vận dụng cao: Viết được bài văn phân thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên;/ văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống. Có ý thức phê phán cái xấu, tiêu cực và hướng tới những điều tốt đẹp trong suy nghĩ và hành động. 
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


	UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH

TRƯỜNG TH&THCS HOA THÁM


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

        Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Hai kiểu áo
Có ông quan lớn đến hiệu may để may một cái áo thật sang tiếp khách. Biết quan xưa nay nổi tiếng luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, người thợ may bèn hỏi:
- Xin quan lớn cho biết người may chiếc áo này để tiếp ai ạ?
Quan lớn ngạc nhiên:
- Nhà ngươi biết để làm gì?  
Người thợ may đáp:
- Thưa ngài, con hỏi để may cho vừa. Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.
Quan ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:
- Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu.
(Theo Trương Chính - Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt Nam)
Câu 1: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản nào?

        
A. Tự sự               B. Miêu tả             C. Thuyết Minh         D. Nghị luận

Câu 2: Trong câu chuyện có mấy nhân vật? 

        
A. Một                  B. Hai                   C. Ba                          D. Bốn

Câu 3: Trong văn bản, viên quan được biết đến là người như thế nào?

       
A. Chính trực        B. Mẫu mực         C. Luồn cúi                D. Thương dân
Câu 4: Trong văn bản, người thợ may hỏi viên quan may áo để tiếp ai có ý nghĩa gì?

        
A. Người thợ may tò mò.       

        
B.  Mỉa mai người quan luôn hách dịch với nhân dân và nịnh nọt quan trên.
        
C. Để chọn vải cho phù hợp.
        
D. Quan tâm đến tâm lý của khách hàng.
Câu 5: Thái độ của viên quan đối với người dân được nói tới trong câu chuyện phù hợp với câu tục ngữ nào?
        
A. Thương người như thể thương thân
        
B.  Đứng mũi chịu sào
        
C. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
       
D. Dĩ hoà vi quí
Câu 6: Vì sao sau khi ngẫm nghĩ ông quan lại chọn cả hai kiểu?

        
A. Vì ông có tiền nên may cả hai đều không sao.
        
B. Vì bản tính xấu xa, phân biệt đối xử nên may hai chiếc để ứng biến hoàn cảnh.
        
C. Vì để ra oai với người thợ may.
        
D. Vì không hiểu biết nên chọn cả hai xem thế nào..

Câu 7: Trong văn bản, em hiểu thế nào về nghĩa của từ “hách dịch”?
A. Thể hiện thái độ vui vẻ, quan tâm đến người khác

B. Thể hiện thái độ khúm lúm, sợ sệt.

C.  Có thái độ ra oai, nạt nộ, hạch sách người khác, do cậy mình có quyền thế
D. Không có sự biểu cảm khi giao tiếp.

Câu 8: Tiếng cười trong văn bản được bộc phát khi nào?

A. khi viên quan đến hiệu may để may áo.
B.  Khi người thợ may hỏi viên quan may áo để tiếp ai. 
C. Khi quan bảo may cả hai kiểu áo
           D. Sau khi đọc xong câu chuyện và suy ngẫm về nội dung sâu cay của nó.
Câu 9: Hãy đặt một nhan đề khác cho văn bản và giải thích vì sao?

Câu 10: Bài học mà em nhận được từ văn bản trên?

II. VIẾT: (4.0 điểm)

Có ý kiến cho rằng: “Một cuốn sách tốt là một người bạn hiền”. Em hãy viết bài văn nghị luận thể hiện sự tán thành của mình về ý kiến trên?

……………………………Hết…………………………

	UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH

TRƯỜNG TH&THCS HOA THÁM


	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN 8


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần

     I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- HS đặt được một nhan đề khác phù hợp với đề tài, chủ đề câu chuyện.

- HS giải thích hợp lí vì sao lại đặt nhan đề đó.
	0,5

0,5

	
	10
	Bài học:
- Nên có thái độ với những người quan chuyên đi đối xử tồi tệ với dân. 
- Là một người chúng ta nên có thái độ hòa nhã với tất cả mọi người chứ không nên phân biệt đối xử.

- Không nên quá coi trọng địa vị, của cải vật chất.

(HS diễn đạt cách khác, GV vẫn linh hoạt cho điểm)
	1,0

	Phần

II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. - Xác định đúng kiểu bài 

- Xây đựng đúng bố cục: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Tán thành về ý kiến: “Một cuốn sách tốt là một người bạn hiền”.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài: - Giới thiệu vấn đề nghị luận: “Một quyển sách tốt là một người bạn hiền” (La Rochefoucault).

2. Thân bài

a. Giải thích

- Thế nào là sách tốt và tại sao ví sách tốt là người bạn hiền?

+ Sách tốt là loại sách mở ra cho ta chân trời mới, giúp ta mở mang kiến thức về nhiều mặt: cuộc sống, con người, trong nước, thế giới, đời xưa, đời nay, thậm chí cả những dự định tương lai, khoa học viễn tưởng.

+ Bạn hiền đó là người bạn có thể giúp ta chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống, giúp ta vươn lên trong học tập, cuộc sống.

→ Do tác dụng tốt đẹp như nhau mà có nhận định ví von: Một quyển sách tốt là một người bạn hiền.

b. Khẳng định sự tán thành với ý kiến trên:

- Sách cung cấp cho ta những tri thức, kinh nghiệm quý báu về mọi lĩnh vực trong cuộc sống để ta giải quyết được những nhiệm vụ của cuộc sống.

- Sách tốt là người bạn hiền kể cho ta bao điều yêu thương, bao kiếp người điêu linh đói khổ mà vẫn giữ trọn vẹn nghĩa tình.

- Sách bồi đắp cho ta tình cảm, giúp ta hiểu và cảm thông với bao kiếp người, với những mảnh đời ở những nơi xa xôi, giúp ta vươn tới chân trời của ước mơ, ước mơ một xã hội tốt đẹp.

- Sách giúp ta chia sẻ, an ủi những lúc buồn chán.

=> Sách giúp ta nâng cao hiểu biết và hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn.

- Ý kiến là một chân lí rút ra từ thực tiễn học tập và giao tiếp của con người, có tác dụng định hướng con người tiếp cận tri thức trong cuộc sống.

c. Bài học nhận thức

- Trong xã hội có sách tốt và sách xấu, bạn tốt và bạn xấu do đó cần chọn bạn mà chơi cũng như chọn sách mà đọc.

- Cần có phương pháp đọc sách, biết áp dụng những điều đã được đọc trong sách vào cuộc sống.

- Phê phán những người lười đọc sách.   

3. Kết bài

- Khẳng định tính đúng đắn của câu nói trên.

- Liên hệ bản thân
	0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

	
	
	
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:

- Sáng tạo trong cách trình bày.

- Có tư duy mới trong triển khai vấn đề…
	0, 25


……………………………Hết…………………………

